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[bookmark: _GoBack]Câu 1: Hai thuộc tính của hàng hóa, liên hệ sản xuất hàng hóa ở Việt nam
1. Hai thuộc tính của hàng hóa:
a. Khái niệm: Hàng hóa là sản phẩm của lao động, thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán:
Có 2 loại hàng hóa:
	- Hàng hóa hữu hình: tồn tại dưới dạng vật thể (lương thực, quần áo…)
	- Hàng hóa vô hình: tồn tại dưới dạng phi vật thể( các dịch vụ: y tế, vận tải…)
b. Hai thuộc tính của hàng hóa:
* Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của hàng hóa đó nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người.
VD:	Gạo có giá trị sử dụng nuôi sống con người
		Sách báo có giá trị sử dụng để giải trí
		Vải có giá trị sử dụng thẩm mỹ
Đặc điểm:
- Giá trị sử dụng do những thuộc tính tự nhiên của vật phẩm quy định (tính chất vật lý, hóa học) không lệ thuộc vào chế độ xã hội
VD: dùng kim loại đồng làm dây dẫn điện vì KL đồng có tính dẫn điện cao
- Giá trị sử dụng của hàng hóa là phạm trù vĩnh viễn (do tính chất lý, hóa)
- Giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần trong quá trình phát triển của tiến bộ xã hội. Khi xã hội càng phát triển thì XH càng tìm ra nhiều giá trị sử dụng cho cùng một vật phẩm.
VD: Kim loại vàng ngoài việc được dùng làm trang sức còn được làm vi mạch do KHKT phát hiện tính dẫn điện tốt của vàng.
- Trong nền kinh tế hàng hóa giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng thông qua trao đổi trao đổi, mua bán.
VD: Than đá dùng để đun nấu, nhưng khi XH phát triển than đá còn dùng trong công nghiệp…
* Giá trị của hàng hóa: Muốn hiểu được giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi.
- Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng, thể hiện tỷ lệ trao đổi giữa giá trị sử dụng này với giá trị sử dụng khác.
VD: 2m vải = 10 kg gạo. Hàng hóa gạo và vải khác nhau nhưng có thể trao đổi được với nhau vì giữa chúng có một cơ sở chung – vải, gạo đều là sản phẩm của lao động. Trong quá trình sản xuất hàng hóa người lao động phải tiêu phí sức lao động của mình. Người thợ dệt mất 5 giờ lao động để sản xuất ra vải và người nông dân mất 5 giờ lao động để sản xuất ra gạo.
- Như vậy, thực chất của trao đổi sản phẩm là trao đổi hao phí lao động ( tính bằng thời gian lao động) của người sản xuất hàng hóa với nhau.
Đặc điểm:
- Giá trị của hàng hóa biểu hiện mối quan hệ XH của những người Sx hàng hóa. Vì thế giá trị của hàng hóa là một phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa.
- Giá trị của hàng hóa là biểu hiện của giá trị: Giá trị là nội dung của hàng hóa, là cơ sở của giá trị trao đổi; còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện bề ngoài của giá trị, cái bề ngoài có thể thay đổi, còn bên trong không thể thay đổi
c. Mối quan hệ giữa 2 thuộc tính của hàng hóa:
Hai thuộc tính của hàng hóa vừa thống nhật vừa mâu thuẫn với nhau:
- Tính thống nhất: 02 thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị cùng tồn tại đồng thời trong ó hàng hóa. Tức là 01 sản phẩm phải có đầy đủ 02 thuộc tính này mới trở thành hàng hóa. Nếu thiếu 01 trong 02 thuộc tính trên thì sản phẩm không phải là hàng hóa
- Tính mâu thuẫn: Nếu xét về mặt giá trị sử dụng thì các hàng hóa không đồng nhất về chất, nhưng xét về mặt giá trị thì lại đồng nhất về chất (đều là lao động kết tinh trong nó). Quá trình thực hiện giá trị sử dụng và giá trị không đồng thời  về cả thời gian và không gian. Giá trị được sinh ra ở quá trình sản xuất và thu hồi ở quá trình lưu thông, còn giá trị tiêu dùng được thực sau trong tiêu dùng.
Giữa hai thuộc tính cùa hàng hóa luôn có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau. Trong đó, giá trị là nội dung, là cơ sở của giá trị trao đổi; còn giá trị trao đổi là hình thứcbiểu hiện của giá trị ra bên ngoài. Khi trao đổi sản phẩm cho nhau, những người SX thầm so sánh lao động ẩn dấu trong hàng hóa với nhau. Thực chất quan hệ trao đổi là người ta trao đổi lượng lao động hao phí của mình chứa đựng trong các hàng hóa. Vì vậy, giá trị là biểu hiện quan hệ XH giữa những người SX hàng hóa> giá trị là một phạm trù lịch sử, gắn liền với nền SX hàng hóa. Nếu giá trị sử dụng là thuộc tính tự nhiên thì giá trị là thuộc tính XH của hàng hóa.
d. Ý nghĩa khi nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa:
- Quá trình tìm hiểu và nghiên cứu thuộc tính của hàng hóa giúp cho nhà SX tiếp cận được với thị trường, nhu cầu và thị hiếu khách hàng, để đề ra chiến lược SX kinh doanh hợp lý, kéo dài chu kỳ sống của sản phẩm, đưa ra thị trường những hàng hóa người tiêu dùng cần chứ không phải đưa ra thị trường cái mà mình có.
- Nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa giúp đẩy mạnh phân công lao động, giúp phát triển nền kinh tế hàng hóa ở Việt nam. Đồng thời nghiên cứu hai thuộc tính của hàng hóa giúp hiểu được ý nghĩa và tôn trọng cả hai thuộc tính, từ đó luôn tìm cách để nâng cao chất lượng, hạ giá thành, tăng sự cạnh trnh của nền kinh tế hàng hóa.
2. Nhận xét về hàng hóa được sản xuất ổ nước ta hiện nay:
Hàng hóa được SX ở nước ta hiện nay số lượng nhiều, mẫu mã được cải tiến, chủng loại đa dạng, chất lượng ngày càng được nâng cao, giá cả phù hợp với khả năng thanh toán của người tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu ra nước ngoài.
Tuy nhiên, so sánh với hàng hóa cùng chủng loại với các nước khác, thì hàng hóa của Việt Nam vẫn còn ít về số lượng, chủng loại  cũng như mẫu mã, chất lượng thấp hơn nhưng giá lại cao do hao phí lao động của nước ta cao hơn so với các nước khác, không đáp ứng cho nhu cầu XH.
 Nguyên nhân chủ yếu do:
- Trình độ KHKT còn hạn chế, nhà SX còn chưa quan tâm đến việc giảm giá thành sản phẩm.
- Trình độ, năng lực của người lao động còn thấp.
- Mẫu mã, chủng loại còn hạn chế.
Giải pháp:
Trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay, để tăng khả năng cạnh tranh bình đẳng trong môi trường tự do hóa thương mại thế giới thì đòi hỏi:
- Nhà nước:
+ Đẩy mạnh công nghệ hóa – hiện đại hóa với mục tiêu cải tiến áp dụng tiến bộ khoa học nhằm giảm hao phí lao động, giúp giảm giá trị sản phẩm để giảm giá, cạnh tranh…
+ Phải vận dụng hai thuộc tính hàng hóa bằng các quy định về kinh tế, quy định nhà SX sao cho phù hợp trên cơ sở khoa học nhằm thực hiện có hiệu quả những mục tiêu kinh tế XH đã đề ra ở Đại hội XI của Đảng: Phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
- Các nhà SX phải:
+ Để tạo động lực cho sự phát triển kinh doanh, buộc các nhà SX phải chủ động, sáng tạo, nhạy bén trong tổ chức quản lý, áp dụng KHKT, đổi mới SX, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt hơn, đẹp hơn, giá cả hợp lý ổn định, có thể hạ giá thành để giành ưu thế thị trường.
+ Đẩy mạnh phân công lao động để phát triển kinh tế hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đa dạng và phong phú của XH.
+ Phải coi trọng hai thuộc tính của hàng hóa để không ngừng cải tiến mẫu mã, tạo ra hàng hóa phong phú, đa dạng cả về số lượng, chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
Câu 2. Phân tích bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa và cỏc hỡnh thức địa tô? Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này?
Đáp. Câu trả lời gồm ba ý lớn:
1. Phân tích bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa. Nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải thuê ruộng đất của địa chủ và thuê công nhân để tiến hành sản xuất. Do đó nhà tư bản phải trích một phần giá trị thặng dư do công nhân tạo ra để trả cho địa chủ dưới hình thức địa tô. 
Như vậy, địa tô tư bản chủ nghĩa là một bộ phận lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân của tư bản đầu tư trong nông nghiệp do công nhân nông nghiệp tạo ra mà nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ với tư cách là kẻ sở hữu ruộng đất.
2. Các hình thức địa tô TBCN
a) Địa tô chênh lệch: là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất tốt và trung bình (ký hiệu Rcl).
Địa tô chênh lệch có hai loại là địa tô chênh lệch I và địa tô chênh lệch II. 
- Địa tô chênh lệch I là loại địa tô thu được trên những ruộng đất có điều kiện tự nhiên thuận lợi. Chẳng hạn, có độ màu mỡ tự nhiên thuận lợi (trung bình và tốt) và có vị trí gần nơi tiêu thụ hay gần đường giao thông. 
- Địa tô chênh lệch II là loại địa tô thu được nhờ thâm canh năng suất, là kết quả của tư bản đầu tư thêm trên cùng đơn vị diện tích.
b) Địa tô tuyệt đối là loại địa tô mà các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp tuyệt đối phải nộp cho địa chủ, dù đất đó tốt hay xấu, ở gần hay xa.
Địa tô tuyệt đối là số lợi nhuận siêu ngạch dôi ra ngoài lợi nhuận bình quân, hình thành nên bởi chênh lệch giữa giá trị nông sản với giá cả sản xuất chung của nông phẩm.
Ví dụ, Có hai tư bản nông nghiệp và công nghiệp đều là 100, cấu tạo hữu cơ trong nông nghiệp là 3/2, cấu tạo hữu cơ trong công nghiệp là 4/1. Giả sử m’=100%, thì giá trị sản phẩm và giá trị thặng dư sản xuất ra trong từng lĩnh vực sẽ là:
- Trong công nghiệp 80c + 20v + 20m = 120; 
- Trong nông nghiệp 60c + 40v + 40m = 140. 
Giá trị thặng dư dôi ra trong nông nghiệp so với trong công nghiệp là 20. Số chênh lệch này không bị bình quân hoá mà chuyển hoá thành địa tô tuyệt đối.
Cơ sở của địa tô tuyệt đối là do cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp. Còn trong nguyên nhân tồn tại của địa tô tuyệt đối là chế độ độc quyền sở hữu ruộng đất đó ngăn nông nghiệp tham gia cạnh tranh giữa các ngành để hình thành lợi nhuận bình quân.
c) Địa tô độc quyền là hình thức đặc biệt của địa tô tư bản chủ nghĩa; nó có thể tồn tại trong nông nghiệp, công nghiệp khai thác và ở các khu đất trong thành thị.
Trong nông nghiệp, địa tô độc quyền có ở các khu đất có tính chất đặc biệt, cho phép trồng các loại cây đặc sản hay sản xuất các sản phẩm đặc biệt. Trong công nghiệp khai thác, địa tô độc quyền có ở khai thác kim loại, khoáng chất quý hiếm, hoặc những khoáng sản có nhu cầu vượt xa khả năng khai thác chúng. Trong thành thị, địa tô độc quyền có ở các khu đất có vị trí thuận lợi cho phép xây dựng các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nhà cho thuê có khả năng thu lợi nhuận cao.
Nguồn gốc của địa tô độc quyền cũng là lợi nhuận siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai ấy, mà nhà tư bản phải nộp cho địa chủ.
3. Ý nghĩa. Lý luận địa tô của C.Mác không chỉ nêu ra quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp, mà còn là cơ sở lý luận để nhà nước xây dựng các chính sách thuế đối với nông nghiệp và các ngành khác có liên quan đến đất đai, để việc sử dụng đất đai có hiệu quả hơn.
Câu 3: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, so sánh và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu
1. Quá trình sản xuất giá trị thặng dư
Đặc điểm của sản xuất tư bản chủ nghĩa
- Tư liệu sản xuất thuộc sở hữu của nhà tư bản, người lao động chỉ là người làm công ăn lương; 
- Nhà tư bản toàn quyền tổ chức sản xuất - kinh doanh, người lao động làm việc dưới sự kiểm soát của nhà tư bản; 
- Sản phẩm do lao động làm thuê tạo ra, nhưng do nhà tư bản quyết định việc phân phối sản phẩm đó. 
Ví dụ về một nhà tư bản sản xuất sợi: 
*/ Giai đoạn 1, chuẩn bị: 
- Mua 100kg bông hết 100$ 
- Mua sức lao động sử dụng trong một ngày (8h) hết 10$ 
- Hao mòn máy móc để chuyển 100kg bông thành sợi hết 5$ 
*/ Giai đoạn 2, sản xuất giá trị thặng dư: 
Giả sử trong 4h đầu, người công nhân bằng lao động cụ thể của mình đã chuyển hết 100kg bông thành 100kg sợi, và bằng lao động trừu tượng đã tạo ra một giá trị mới là 10$ (năng suất lao động là 1h tạo ra 2,5$). Nếu đến đây người công nhân nghỉ thì nhà tư bản không có lợi gì. Nhưng nhà tư bản lại thuê công nhân làm việc trong 8h, do đó, người công nhân phải tiếp tục làm việc thêm 4h nữa. 
Để sử dụng công nhân trong 4h tiếp theo, nhà tư bản phải bỏ ra 100$ để mua bông và 5$ khấu hao máy móc mà không cần trả thêm tiền cho công nhân. Dù vậy, trong 4h này người công nhân tiếp tục chuyển hết 100kg bông thành 100kg sợi và tạo ra một giá trị mới là 10$ cho nhà tư bản. 
Như vậy, trong một ngày lao động là 8h, nhà tư bản đã chi phí: 
Bông 200kg = 200$ 
Khấu hao máy móc = 10$ 
Thuê công nhân = 10$ 
Tổng số = 220$ 
Và giá trị sản phẩm mới (sợi) mà nhà tư bản có được do tiêu dùng những hàng hoá mình mua về (TLSX và SLĐ) là: 
Giá trị của tư liệu sản xuất chuyển sang = 210$
Giá trị mới do công nhân tạo ra = 20$ 
Tổng số = 230$ 
So với chi phí bỏ ra, giá trị sản phẩm mới (sợi) mà nhà tư bản có được dôi ra 10$. 10$ này chính là giá trị thặng dư. 
*/ Kết luận 
- Giá trị thặng dư là bộ phận của giá trị mới, dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra, bị nhà tư bản chiếm đoạt. 
- Ngày lao động của công nhân làm thuê trong chủ nghĩa tư bản là thời gian lao động trong ngày. Nó chia thành 2 phần: Thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư. 
+ Thời gian lao động tất yếu là thời gian mà người lao động tạo ra một giá trị mới tương đương với giá trị sức lao động của bản thân. 
+ Thời gian lao động thặng dư là thời gian lao động mà người lao động tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. 
- Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư bằng cách bóc lột lao động làm thuê. 
- Tư bản, giá trị thặng dư trước hết là một số tiền, nhưng nó không phải là tiền, cũng không phải là tư liệu sản xuất, mà nó là một quan hệ sản xuất, thể hiện mối quan hệ giữa nhà tư bản với lao động làm thuê.
2. Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư 
2.1. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 
Là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư bằng cách kéo dài ngày lao động để tăng thời gian lao động thặng dư, trong khi giá trị sức lao động, thời gian lao động tất yếu không đổi.
VD: ngày lao động có độ dài 8h, thời gian lao động tất yếu là 4h, thời gian lao động thặng dư là 4h, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4h, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%. Nếu ngày lao động kéo dài thành 10h, trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và giá trị sức lao động không đổi, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 6h và tỷ suất giá trị thặng dư là 150%.
Có thể kéo dài ngày lao động bằng cách tăng thời gian lao động với cường độ lao động như cũ hoặc tăng cường độ lao động với thời gian lao động không đổi. 
Phương pháp này thường được sử dụng trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản, khi mà khoa học, kỹ thuật chưa phát triển. 
*/ Hạn chế của phương pháp sản xuất (m) tuyệt đối: 
+ Giới hạn ngày tự nhiên chỉ có 24h; 
+ Bị giới hạn tâm, sinh lý của con người; 
+ Gặp phải sự đấu tranh của người lao động. 
2.2. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối
- Là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư bằng cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu trong khi độ dài ngày lao động không đổi.
VD: ngày lao động có độ dài 8h, thời gian lao động tất yếu là 4h, thời gian lao động thặng dư là 4h, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4h, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%. Nếu ngày lao động không đổi, thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 3h thì tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên thành 167%. Nếu ngày lao động rút ngắn còn 7h, thời gian lao động tất yếu còn 2h thì tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên 250%
Thời gian lao động tất yếu là thời gian lao động mà người lao động tạo ra một giá trị mới ngang bằng giá trị sức lao động của bản thân. Vậy, nếu giá trị sức lao động giảm xuống thì thời gian lao động để tạo ra nó cũng giảm xuống. Để có được (m) tương đối, các nhà tư bản phải giảm giá trị sức lao động xuống. Mà giá trị sức lao động là giá trị các tư liệu sinh hoạt cho công nhân và gia đình anh ta. Do đó, để giảm giá trị sức lao động thì phải giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt, để giảm giá trị các tư liệu sinh hoạt thì phải tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt. 
Muốn tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt lại phải tăng năng suất các ngành sản xuất tư liệu sản xuất (để tạo ra nguyên, nhiên, vật liệu rẻ hơn; máy móc, trang thiết bị hiện đại hơn). 
Giá trị thặng dư tương đối thu được khi năng suất lao động xã hội tăng lên, và do đó, giá trị sức lao động giảm xuống, thời gian lao động tất yếu sẽ giảm theo.
2.3. So sánh 02 phương pháp:
2.3.1. Sự giống nhau:
- Đều có mục đích là kéo dài thời gian lao động thặng dư để tạo ra giá trị thặng dư ngày càng lớn cho nhà tư bản.
- Đều thể hiện được mâu thuẫn đối kháng của hai giai cấp: giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
2.3.2. Sự khác nhau:
	
	Phương pháp SX giá trị thặng dư tuyệt đối
	Phương pháp SX giá trị thặng dư tuyệt đối

	Thời điểm được sử dụng phổ biến
	Giai đoạn đầu của CNTB khi KHCN còn kém phát tirển
	Giai đoạn sau của CNTB, khi KHKT bắt đầu phát tirển

	Biện pháp sử dụng
	Kéo dài ngày lao động (tăng cường độ lao động)
	Tăng năng suất lao động

	Giới hạn
	Độ dài ngày lao động
Tâm lý và thể chất của người lao động
	Trình độ người lao động

	Mâu thuẫn giai cấp
	Mâu thuẫn được đẩy cao, ngày càng gay gắt
	Mâu thuẫn được xoa dịu, giảm bớt



3. Ý nghĩa nghiên cứu (lý luận và thực tiễn)
3.1. Lý luận:
Hai phương pháp này cho ta thấy bản chất của CNTB là bóc lột lao động làm thuê.
Giá trị thặng dư là cơ sở tồn tại, phát triển của CNTB, không những phản ánh mục đích mà cả phương pháp, thủ đoạn và phương tiện để đạt mục đích của nền SX TBCN.
Phương pháp và thủ đoạn bóc lột công nhân làm thuê để có giá trị thặng dư ngày càng lớn là kéo dài ngày lao động, tăng cường độ lao động, tăng năng suất lao động. Phương tiện để đạt được mục đích trên là ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại trên cơ sở hình thành và phát triển nền đại công nghiệp cơ khí. Do vậy, sản xuất giá trị thặng dư là quy luật tuyệt đối của CNTB.
Quy luật giá trị thặng dư tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của XHTB. Nó quyết định toàn bộ quá trình phát sinh, phát triển của CNTB và sự thay thế CNTB bằng 01 XH mới, cao hơn. Nó là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy phát triển kỹ thuật, công nghệ, phân công lao động, XH hóa SX; Nó lôi cuốn mọi hoạt động SX và thu hút toàn bộ lao động XH vào phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản.
Song do tác động của quy luật giá trị thặng dư nên sự phát triển của nền SX TBCN diễn ra dưới nhiều hình thức mâu thuẫn đối kháng. Sự tác động của quy luật này làm cho mâu thuẫn cơ bản – mâu thuẫn giữa tính chất XH hóa của SX với hình thức chiếm hữu tư nhân TBCN – và nói chung, toàn bộ mâu thuẫn CNTB ngày càng sâu sắc tạo cơ sở kinh tế, XH quyết định địa vị lịch sử của CNTB
Sự mâu thuẫn đối kháng trong CNTB ngày càng sâu sắc => tất yếu sẽ được thay thế bằng 01 PTSX tiến bộ hơn => loài người sẽ tiến lên CNCS là 01 quy luật tất yếu.
3.2. Thực tiễn
- Đây là phương pháp tăng giá trị mới cho nền kinh tế, phát triển KHKT cần được áp dụng trong nền kinh tế ở nước ta. Nếu gạt bỏ mục đích và tính chất của CNTB thì vận dụng các phương pháp SX giá trị thặng dư, nhất là phương pháp SX giá trị thặng dư tương đối và thặng dư siêu ngạch trong các doanh nghiệp sẽ kích thích SX, tăng năng suất lao động XH, sử dụng kỹ thuật công nghệ mới, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí SX.
Hiện nay ở Việt Nam vận dụng 02 phương pháp này như sau:
+ Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối: tăng ca (tối đa 200 giờ/năm) nhưng phải đảm bảo sức khỏe người lao động, đảm bảo có đủ thời gian để tái tạo sức lao động, tăng thêm thu nhập cho người lao động để tránh phát sinh mâu thuẫn giữa người sử dụng lao động và người lao động.
+ Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối: đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước để phát triển LLSX, ứng dụng KHCN để tăng năng suất lao động XH

Câu 4: Qui luật giá trị và ý nghĩa của qui luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam
1. Nội dung qui luật:
- Qui luật giá trị là qui luật kinh tế cơ bản của SX và trao đổi hàng hóa. Ở đâu có SX và trao đổi hàng hóa thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của qui luật giá trị. Chính vì vậy qui lậut này có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế.
- Qui luật giá trị đòi hỏi việc SX và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơn sở giá trị của nó tức là hao phí lao động XH cần thiết. Vì vậy, muốn bán được hàng hóa, bù đắp được chi phí và có lãi, người SX phải điều chỉnh làm cho chi phí lao động các biệt của mình phù hợp với mức chi phí mà XH chấp nhận được.
- Trao đổi hàng hóa cũng phải dựa trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết, có nghĩa là trao đổi theo nguyên tắc ngang giá: giá cả hàng hóa phải phù hợp với giá trị của nó.
2. Yêu cầu của qui luật giá trị: có 2 yêu cầu: (bỏ phần này)
a. Trong nền SX hàng hóa: Đối với một hàng hóa phải được tiến hành dưa trên cơ sở hao phí lao động XH cần thiết, hao phí lao động cá biệt phù hợp với hao phí lao động XH cần thiết nhưng trong trường hợp đặc biệt tại thời điểm nhất định thì hao phí lao động cá biệt bằng hao phí lao động XH cần thiết. Đối với tổng hàng hóa thì tổng hàng hóa SX ra bằng tổng thời gian lao động XH cần thiết hoặc bằng tổng nhu cầu XH có khả năng thanh toán hoặc bằng tổng sức mua của đồng tiền.
b. Trong lưu thông: Đối với một hàng hóa thì trao đổi phải theo nguyên tắc ngang giá (giá cả ngang bằng giá trị). Trong thực tế một hàng hóa được SX ra mà từ SX đến tiêu dùng nó chịu tác động bởi nhiều nhân tố mà đặc biệt là do tác động của quan hệ cung cầu (giá cả của hàng hóa có thể bằng, lớn hơn, nhỏ hơn giá trị).
3. Biểu hiện (cơ chế hoạt động) của qui luật giá trị:
- Qui luật giá trị hoạt động thể hiện ở sự biến đổi lên xuống của giá cả thông qua sự biến đổi của quan hệ cung cầu về hàng hóa trên thị trường. Sự biến đổi giá cả một cách tự phát, tự do là do sự phản ánh hoạt động của qui luật giá trị.
- Nếu sức mua đồng tiền không đổi, không kể đến điều tiết của nhà nườc và độc quyền thì xảy ra 3 trường hợp:
	Khi cung = cầu thì giá cả = giá trị
	Khi cung > cầu thì giá cả < giá trị
	Khi cung < cầu thì giá cả > giá trị
VD: xuất khẩu gạo => Châu Âu do chi phí SX thấp => có lợi nhuận.
- Sự tách rời của giá cả và giá trị đó là biểu hiện của qui luật giá trị. Còn đối với tổng hàng hóa thì tổng giá cả phải ngang bằng tổng giá trị của hàng hóa.
- Qui luật giá trị bắt buộc mọi người SX và trao đổi hàng hóa phải tuân theo mệnh lệnh của giá cả trên thị trường. Giá cả là tín hiệu báo cho người SX và trao đổi hãy đầu tư những ngành hàng mà nhu cầu SX đang giảm.
- Chỉ thông qua sự vận động của giá cả trên thị trường thì mới thấy được sự hoạt động của qui luật giá trị, giá cả lên xuống một cách tự phát theo quan hệ cung cầu, đó chính là sản phẩm của cơ chế cạnh tranh.
4. Phân tích 3 tác động của qui luật giá trị:
a. Điều tiết SX và lưu thông hàng hóa
* Điều tiết SX tức là điều hòa, phân bổ các yếu tố SX giữa các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.
- Khi một ngành SX nào đó mà hàng hóa SX không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường (cung < cầu), giá cả hàng hóa sẽ lên cao hơn giá trị, hàng hóa bán chạy, lãi cao, thì người SX đổ xô vào ngành ấy. Ngược lại, khi cung ở ngành đó vượt qua cầu, giá cả hàng hóa giảm xuống, hàng hóa không bán chạy và có thể lỗ vốn. Tình hình ấy buộc người SX phải thu hẹp quy mô SX lại hoặc chuyển sang đầu tư vào ngành có giá cả hàng hóa cao.
VD: Cuối năm 2014 đầu năm 2015, nhiều người nông dân ở tây nguyên chặt cau su, café chuyển sang trông cây tiêu, cây mác ca do giá tiêu và mác ca tăng. Điều đó cho thấy tư liệu SX và sức lao động đã có sự di chuyển từ trồng cây cao su, café sang trồng cây tiêu, mác ca làm cho diện tích trồng cao su, café giảm xuống và diện tích trồng cây tiêu, mác ca tăng lên.
- Điều tiết lưu thông của qui luật giá trị cũng thông qua giá cả trên thị trường. Sự biến động giá cả trên thị trường cũng có tác dụng thu hút luồng hàng từ nơi giá cả thấp đến nơi giá cả cao. Do đó làm cho lưu thông hàng hóa thông suốt.
VD: Vùng đất miền nam không trồng được vải vì vải là 1 loại cây chỉ trồng được ở miền bắc. Do người dân có nhu cầu ăn vải và vải ở miền bắc có xu hướng di chuyển từ miền bắc vào miền nam, cũng là di chuyển từ nợi có giá thấp đến nơi có giá cao.
b. Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SX, tăng năng suất lao động, lực lượng SX phát triển nhanh:
Trong nền kinh tế hàng hóa, người nào có hao phí lao động các biệt ít hơn hoặc bằng hao phí lao động cần thiết để SX hàng hóa thì người đó có lợi. Còn người có hao phí lao động cá biệt cao hơn hao phí lao động XH cần thiết thì sẽ bị thiệt vì không thể thu được toàn bộ lao động đã hao phí, Chính vì vậy, để tồn tại được trong cạnh tranh thì người SX phải tìm cách giảm hao phí lao động XH cá biệt xuống mức tối thiểu có thể được bằng cách phải luôn tìm cáh cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức quản lý, thực hiện tiết kiệm chặt chẽ, tăng năng suất lao động… Do vậy mới đẩy mạnh được lực lượng SX phát triển.
VD: Công ty dệt may An Phước đầu tư dây chuyền SX hiện đại, nâng cao tay nghề lao động, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm để tránh lãng phí yếu tố đầu vào
VD: Đối với nông nghiệp trồng lúa, hao phí lao động cá biệt trong trồng lúa là cao. Đễ giảm hao phí lao động cá biệt này xuống, người nông dân trồng lúa phải mở rộng diện tích trồng lúa, thực hiện cơ giới hóa, tìm giống lúa mới có năng suất cao hơn, cũng như việc sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật nhằm giảm hao phí lao động cá biệt xuống, để mang lại lợi nhuận nhiều hơn
c. Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người Sx thành kẻ giàu người nghèo, làm xuất hiện quan hệ SX TBCN
- Quá trình cạnh tranh theo đouổi giá trị tất yếu dẫn đến kết quả là: những người có điều kiện SX thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động XH cần thiết, nhờ đó họ giàu lên nhanh chóng. Họ mua sắm thêm TLSX, mở rộng SX kinh doanh. Ngược lại những người không có điều kiện thuận lợi, làm ăn kém cỏi hoặc gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị thua lỗ dẵn tới phá sản trở thành người nghèo.
VD: P/S và Tribeco của VN bị phá sản, bị mua lại bởi các tập đoàn nước ngoài. Thời gian vừa qua, do khó khăn về kinh tế mà hàng loạt các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản hàng loạt.
Do đó qui luật giá trị sẽ kích thích những yếu tố tích cực phát triển và đào thải các yếu tố kém. Nó đảm bảo sự bình đẳng của người sản xuất.
5. Ý nghĩa đối với nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay:
a. Về điều tiết và SX lưu thông hàng hóa:
- Tích cực:
+ Bình ổn thị trường
+ Buộc những người SX phải quan tâm đến nhu cầu thực sự của người tiêu dùng để sản xuất hàng hóa và đưa hàng hóa tới nơi cần.
+ Người sản xuất phải tích hơn, nhạy bén hơn trong cạnh tranh, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu thị trường… để SX hàng hóa cung cấp cho thị trường đáp ứng yêu cầu tiêu dùng.
- Tiêu cực:
+ Dễ dàng chạy theo lợi nhuận, mất sự cân bằng cung cầu, nền kinh tế rơi vào tình trạng mất cân đối.
+ Gây ra hiện tượng bong bóng, sốt giá.
* Nhà nước phải: 
+ Thực hiện chính sách bình ổn giá khi thị trường, biến động lớn.
+ Ký kết hiệp định thương mại, gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực, trên thế giới nhằm mở rộng thị trường…
b. Về kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa SX, tăng năng suất lao động
	- Tích cực:
	+ Buộc những nhà SX hàng hóa phải quan tâm đến việc cải tiến KHKT, cải tiến trang thiết bị, nâng cao trình độ tay nghề, trình độ của người lao động để nâng cao giá trị sản phẩm.
	- Tiêu cực:
	Do doanh nghiệp không có vốn nên phải đầu tư công nghệ lạc hậu, dẫn đến SX gây ô nhiễm môi trường, sản phẩm vẫn kém hơn sản phẩm nước ngoài, sử dụng nhiều hóa chất, chất bảo quản gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.
* Nhà nước phải:
	+ Cần đẩy mạnh CNH – HĐH để phát triển LLSX, khuyến khích và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư, áp dụng công nghệ KHKT hiện đại, tiên tiến vào SX nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá cả sản phẩm ngày càng rẻ, mẫu mã ngày càng đẹp, phong phú đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu và thị yếu của người tiêu dùng…
	+ Đề ra các chính sách về giá cả, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp…
c. Về sự phân hóa giàu nghèo:
	- Tích cực:
	+ Kịp thời loại bỏ ra khỏi nền kinh tế những nhân tố yếu kém, lạc hậu, giữ lại những nhân tố tốt, tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển.
	+ Tạo động lực phát triển kinh tế, làm giàu cho nhân dân, khuyến khích người dân bỏ vốn, bỏ sức ra làm ăn phát triển kinh tế => làm cho doanh nghiệp năng động, sáng tạo, tăng tính cạnh tranh trong nền kinh tế.
	- Tiêu cực:
	+ Trong cuộc cạnh tranh gay gắt, phần thua thiệt sẽ là những người SX nhỏ trong nước, điều này tạo nên sự phân hóa giàu nghèo trong kinh tế.
	+ Dễ gây tình trạng phá sản, thất nghiệp dẫn đế nghèo đói, tệ nạn XH phát triển, gây bất ổn mâu thuẫn trong XH.
* Nhà nước phải:
	+ Thực hiện tốt chính sách an sinh XH, hài hòa lợi ích các bên trong đầu tư phát triển kinh tế: Chính sách thu hồi đất, tái định cư…
	+ Thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, quỹ hỗ trợ người nghèo, BHXH, BHYT … để giảm chênh lệch giàu nghèo.
	+ Thực hiện chính sách đãi ngộ đặc biệt, trợ cấp, khuyến khích học tập, phát triển nâng cao trình độ dân trí.
Câu 5: Mâu thuẫn công thức chung của tư bản và lý luận hàng hóa sức lao động
1. Sự chuyển hoá của tiền thành tư bản 
1.1. Điều kiện ra đời quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa 
- Tập trung được một số tiền lớn vào tay một số ít người để trở thành nhà tư bản. 
- Người lao động được tự do về thân thể và mất hết tư liệu sản xuất chủ yếu.
1.2 Công thức chung của tư bản
								T-H-T’

 Công thức trên được gọi là công thức chung của tư bản vì mọi tư bản, dù là tư bản công nghiệp, thương nghiệp, cho vay,… đều vận động theo công thức đó. 
Tiền chỉ trở thành tư bản khi tiền vận động theo công thức trên. Trong đó, T’ = T + Δt, Δt là số tăng têm so với giá trị (T) ứng ra ban đầu, Mác gọi đó là giá trị thặng dư, ký hiệu là (m). 
- So sánh công thức lưu thông hàng hoá giản đơn (H - T - H) với công thức chung của tư bản.

	 So sánh 
	H - T - H 
	T - H - T’ 

	Giống nhau 
	Đều phản ánh sự vận động của kinh tế hàng hoá; 
Đều gồm các yếu tố tiền (T) và hàng (H); 
Đều có hành vi mua và bán; 
Đều ẩn chứa quan hệ giữa người mua và người bán. 

	 Khác nhau 



	- Điểm mở đầu và kết thúc là H, T làm nhiệm vụ trung gian; 
- Hành động bán diễn ra trước, 

	- Điểm mở đầu và kết thúc là T, H làm nhiệm vụ trung gian; 
- Hành động mua diễn ra trước, sau đến hành động bán; 


	- Mục đích của lưu thông là giá trị sử dụng; 
- Sự vận động có giới hạn, mục đích cuối cùng là sự tiêu dùng sản phẩm. 
	- Mục đích của lưu thông là giá trị và giá trị thặng dư; 
- Sự vận động liên tục, tư bản không ngừng lớn lên. 



1.3. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản 
Thoạt nhìn vào công thức chung của tư bản ta thấy, dường như giá trị thặng dư do lưu thông hàng hoá sinh ra. Điều này trái với học thuyết giá trị - lao động của Mác, giá trị được tạo ra trong quá trình lao động. 
Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản: “Vậy là tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông”
Xét các trường hợp: 
*/ Trong lưu thông: 
- Trao đổi ngang giá: hàng hoá bán đúng giá trị, cả người mua và người bán không thể nhận hơn một phần tử giá trị nào. 
- Trao đổi không ngang giá: 
+ Mọi người đều bán hàng hoá cao hơn giá trị. Trong xã hội hàng hoá, ai cũng vừa là người bán vừa là người mua, do vậy, lượng giá trị tăng thêm khi bán hàng thu được cũng đúng bằng lượng giá trị mất đi khi mua hàng. 
+ Mọi người đều bán hàng hoá thấp hơn giá trị. Lượng giá trị bị mất khi bán cũng đúng bằng lượng giá trị được lợi khi mua. 
	+ Có người chuyên mua rẻ bán mắc. Khi đó, tổng giá trị mà những người chuyên mua rẻ, bán mắc thu được sẽ bằng tổng giá trị mà những người phải bán rẻ, mua mắc mất đi. Xét trong toàn xã hội, thông qua lưu thông giá trị hàng hoá vẫn không tăng thêm phần tử nào.
*/ Ngoài lưu thông: 
Tiền để ngoài lưu thông (trong két) cũng không thể sinh ra giá trị thặng dư. 
Tiền phải đưa vào lưu thông, mua các yếu tố sản xuất, kết hợp chúng với nhau (tiêu dùng) để tạo ra hàng hoá mới rồi bán mới thu được giá trị thặng dư. Tuy nhiên, với hàng hoá thông thường trong quá trình tiêu dùng giá trị của nó sẽ giảm dần và không thể bán để thu giá trị thặng dư. Chỉ có một loại hàng hoá đặc biệt mà các nhà tư bản đã phát hiện ra, khi sử dụng nó, giá trị của nó không mất đi mà còn tạo ra một lượng giá trị mới lớn hơn nó. Đó là hàng hoá sức lao động. Đến đây mâu thuẫn của công thức chung mới được giải quyết. 
2. Sự chuyển hoá của sức lao động thành hàng hoá 
Sức lao động là tổng hợp toàn bộ thể lực và trí lực của con người được sử dụng trong quá trình lao động. 
Theo Mác: “Sức lao động hay năng lực lao động là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong một cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó”
Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra những sản phẩm phục vụ những nhu cầu của chính đời sống con người. 
2.1. Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá 
- Người lao động phải được tự do về thân thể; 
Thời kỳ chiếm hữu nô lê, người nô lệ không được tự do về thân thể. Trong thời đại ngày nay, những người đang bị mất quyền công dân cũng không có tự do về thân thể. 
- Người lao động buộc phải bán hoặc mong muốn bán sức lao động của mình: 
+ Người lao động mất hết tư liệu sản xuất chủ yếu buộc phải bán sức lao động để tồn tại; 
+ Người lao động có tư liệu sản xuất nhưng không có khả năng tổ chức sản xuất hoặc có khả năng nhưng kém hiệu quả. 
2.2. Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động
Với tư cách là một loại hàng hoá, hàng hoá sức lao động cũng có giá trị sử dụng và giá trị. 
2.2.1. Giá trị của hàng hoá sức lao động 
- Giá trị của hàng hoá sức lao động là giá trị những tư liệu tiêu dùng để tạo ra và tái tạo ra sức lao động. 
. Giá trị tư liệu tiêu dùng để nuôi sống người lao động 
. Giá trị tư liệu tiêu dùng cho gia đình người lao động 
. Chi phí để đào tạo người lao động 
- Giá trị hàng hoá sức lao động mang yếu tố tinh thần và lịch sử xã hội. 
2.2.2. Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động 
Giá trị sử dụng của hàng hoá sức lao động cũng giống như những hàng hoá khác, chỉ được thể hiện ra trong quá trình tiêu dùng nó. 
Quá trình tiêu dùng sức lao động chính là quá trình người công nhân tiến hành lao động, sản xuất ra những hàng hoá chứa đựng những giá trị mới lớn hơn giá trị sức lao động. Phần lớn hơn đó chính là giá trị thặng dư.
2.3. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
1. Bản chất của tiền công
Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa sức lao động, là giá
cả của hàng hóa sức lao động.
- Tuy vậy, dễ có sự lầm tưởng, trong xã hội tư bản, tiền công là giá cả của lao động. Bởi vì: 
+ Thứ nhất, nhà tư bản trả tiền công cho công nhân sau khi công nhân đã lao động để sản xuất ra hàng hóa; 
+ Thứ hai, tiền công được trả theo thời gian lao động (giờ, ngày, tuần, tháng), hoặc theo số lượng hàng hóa đã sản xuất được.
- Cái mà nhà tư bản mua của công nhân không phải là lao động, mà là sức lao động. Tiền công không phải là giá trị hay giá cả của lao động, mà chỉ là giá trị hay giá cả của hàng hóa sức lao động.
2. Các hình thức tiền công cơ bản
Tiền công tính theo thời gian là hình thức tiền công tính theo thời gian lao
động của công nhân dài hay ngắn (giờ, ngày, tuần, tháng).
- Tiền công tính theo sản phẩm là hình thức tiền công tính theo số lượng sản phẩm đã làm ra, hoặc số lượng công việc đã hoàn thành trong một thời gian nhất định.
- Mỗi một sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định, gọi là đơn giá tiền công. Để quy định đơn giá tiền công, người ta lấy tiền công trung bình một ngày của một công nhân chia cho số lượng sản phẩm của một công nhân sản xuất ra trong một ngày lao động bình thường.
- Tiền công tính theo sản phẩm, một mặt, giúp cho nhà tư bản trong việc quản
lý, giám sát quá trình lao động của công nhân dễ dàng hơn; mặt khác, kích thích công nhân lao động tích cực, khẩn trương tạo ra nhiều sản phẩm để thu được lượng tiền công cao hơn.
3. Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế
- Tiền công danh nghĩa là số tiền mà người công nhân nhận được do bán sức lao động của mình cho nhà tư bản. +Tiền công thực tế là tiền công được biểu hiện bằng số lượng hàng hóa tư liệu tiêu dùng và dịch vụ mà người công nhân mua được bằng tiền công danh nghĩa của mình.
- Tiền công danh nghĩa là giá cả hàng hóa sức lao động; nó có thể tăng lên hay giảm xuống tuỳ theo sự biến động trong quan hệ cung - cầu về hàng hóa sức lao động trên thị trường. Trong một thời gian nào đó, nếu tiền công danh nghĩa vẫn giữ nguyên, nhưng giá cả tư liệu tiêu dùng và dịch vụ tăng lên hay giảm xuống thì tiền công thực tế giảm xuống hay tăng lên.

Câu 6: Tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam.
1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội
* Thời kỳ quá độ:
Thời kỳ quá độ là một thời kỳ cải biến xã hội sâu sắc, triệt để, tòan diện từ xã hội cũ sang XH mới – Xã hội XHCN
* Các quan điểm về thời kỳ quá độ:
- Quan điểm của Mác và Ănghen: Mac-Anghen đều cho rằng phương thức sản xuất TBCN có tính lịch sử, nó tất yếu bị thay thế bằng một phương thức sản xuất mới, đó là phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa.
Đặc trưng của phương thức sản xuất đó là phải có LLSX phát triển cao, chế độ công hữu về TLSX là chủ yếu, chế độ người bóc lột người bị thủ tiêu nền sản xuất được tiến hành theo kế hoạch tập trung thống nhất, chế độ phân phối bình đẳng để xây dựng một xã hội mới có đặc trưng như trên cần phải trải qua giai đoạn gọi là thời kỳ quá độ. Thời kỳ quá độ bắt đầu từ khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền, kết thúc khi xây dựng xong cơ bản cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. Đây là thời kỳ đấu tranh gay go phức tạp, lâu dài gian khổ để cải biến cách mạng từ XH này sang XH khác.
- Quan điểm của Lênin: Vận dụng học thuyết Mác vào xây dựng CNXH ở Liên Xô, Lênin phát triển được thời kỳ quá độ:
+ Thời kỳ qú độ lên CNXH là tất yếu khách quan, bất cứ quốc gia nào đi lên CNXH đều phải trải qua kể cả các nước có nền kinh tế phát triển.
+ Đặc điểm kinh tế cơ bản nhất của thời kỳ quá độ là tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần và tương ứng với nó có nhiều giai cấp, có nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, nhưng vị trí cơ cấu và tính chất của các giai cấp trong xã hội đã thay đổi một cách căn bản.
2. Quan điểm của HCM về thời kỳ quá độ lên CNXH
- Đi lên CNXH là xu thế thời đại và khả năng đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN: vận dụng sáng tạo quan điểm của CN Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, chủ tịch HCM khẳng định rằng có thể và cần phải đi lên CNXH.
- Tính quy luật chung của XH loài người và con đường phát triển khác nhau của các dân tộ tùy hoàn cảnh: trong lựa chọn con đường phát triển dân tộc, chủ tịch HCM đã vận dụng sáng tạo nguyên lý kết hợp cái phổ biến với cái đặc thù. Người khẳng định rõ, mặc dù sự phát triển của XH loài người tuân theo quy luật chung, song các dân tộc tùy vào hoàn cảnh cụ thể có thể lựa chọn con đường phát triển của riêng mình.
- Thời ký quá độ lâu dài, gian khó và phức tạo. cuộc CMXHCN là nhằm xóa bỏ mọi chế độ người bóc lột người ở nước ta, nhằm đem lại đời sống ấm no cho toàn dân ta. Đó là cuộc cách mạng vĩ đại vẻ vang nhất trong lịch sử loài người nhưng đồng thời cũng là cuộc cách mạng gay go, phức tạp và khó khăn nhất. Mỗi người chúng ta phải chuẩn bị tư tưởng và nghị lực để vượt qua mọi thử thách và hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng này.
→ Chủ tịch HCM khẳng định muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường CMVS. Chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng con người, giải phóng dân tộc, giai cấp và nhân loại.
3. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN của Việt Nam
a. Tính tất yếu khách quan
Ngay từ những năm đầu khi Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên CNXH, Đảng ta đã khẳng định sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Việt Nam là một tất yếu khách quan bởi vì:
Một là, phát tiển theo con đường XHCN là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử. Loài người đã phát triển qua các hình thái kinh tế - XH: công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa. Sự biến đổi của các hình thái kinh tế - XH là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế - XH sau cao hơn, tiến bộ hơn hình thái kinh tế - XH trước nó. Sự biến đổi các hình thái kinh tế - XH nói trên đều tuân theo quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Cho dù ngày nay, chủ nghĩa tư bản đang nắm nhiều ưu thế về vốn, khoa học, công nghệ và thị trường, đang cố gắng điều chỉnh trong chừng mực nhất định QHSX để thích nghi với tình hình mới, nhưng không vượt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó, đặc biệt là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hóa ngày càng cao của LLSX với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX. Mâu thuẫn này không những không dịu đi  mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc.
Sự phát triển manh mẽ của LLSX và xã hội hóa lao động  làm cho các tiền đề về vật chất, kinh tế, xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định của CNTB và sự ra đời của xã hội mới – CNXH. CNTB không phải là tương lai của loài người. Theo quy luật tiến hóa của lịch sử, loài người nhất định sẽ tiến tới CNXH.
Hai là, phát triển theo con đường CNXH không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại, mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng Việt Nam: cách mạng dân tộc, dân chủ gắn liền với cách mạng XHCN. Cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ trước hết là giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, dân chủ… đồng thời nó là tiền đề để “làm cho nhân dân lao đông thoát nạn bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no, và sống một đời hạnh phúc”, nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Vì vậy, cuộc cách mạng XHCN là sự tiếp tục logic cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ, làm cho cách mạng dân tộc, dân chủ được thực hiện triệt để.
b. Đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
Đặc điểm tình hình:
- Xuất phát điểm lên CNXH còn quá thấp, từ một nền nông nghiệp lạc hậu, SX nhỏ là chính với trình độ LLSX thấp kém, quan hệ SX manh mún hình thành, đại đa số là nông dân mang nặng tư tưởng nho giáo, phong kiến, tiểu nông.
- Hậu quả chiến tranh nặng nề, vừa khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh, vừa phát triển kinh tế, vừa thực hiện chính sách XH.
- Các tệ nạn XH diễn biến phức tạp nhất là tệ quan liêu, tham nhũng làm mất lòng tin của dân đối với chế độ XH mới.
- Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức là nguy cơ của một Đảng cầm quyền.
Chủ nghĩa đế quốc và âm mưu diễn biến hòa bình hòng xóa bỏ CNXH với các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tốc…là lực cản cho quá trình phát triển dân tộc.
Thời kỳ quá độ ở nước ta bỏ qua CNTB tiến thẳng lên CNXH
+ Trong cương lĩnh xây dựngđất nước thời kỳ quá độ lên CNXH, Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: “Nước ta quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TB, từ một xã hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lưc lượng SX rất thấp. Đất nước trải qua hàng chục nămchiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề. Những tàn dư thu75c dân phong kiến còn nhiều. Các thế lực thù địch thường xuyên tìmcách phá hoại chế độ XH và nền độc lậpcủa nhân dân ta”.
+ Đặc điểm đặc trưng bao trùm nhất của thời kỳ quá độ ở nước ta là bỏ qua chế độ TBCN. Nhưng thế nào là bỏ qua TBCN? Giải quyết vấn đề này có ý nghĩa to lớn cả nhận thức và hoạt động thực tiễn.
Bỏ qua chế độ TBCN thực chất là phát triển theo con đường “rút ngắn” quá trình lên CNXH. Nhưng “rút ngắn” không phải là đốt cháy giai đoạn, duy ý chí, coi thường quy luật. Trái lại, phải tôn trọng quy luật khách quan và biết vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đất nước, tận dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đường, hình thức, bước đi cho phù hợp.
Bỏ qua chế độ TBCN nhưng không thể thực hiện quá độ trực tiếp lên CNXH mà phải qua con đường gián tiếp, qua việc thực hiện hàng loạt các hình thức quá độ.
Tóm lại, xây dựng CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta tạo ra sự biến đổi về chất của XH trên tất cả các lĩnh vực là quá trình rất khó khăn, phức tạp, tất yếu “phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ.
c. Khả năng quá độ lên CMXH hiện nay ở nước ta
- Điều kiện bên ngoài:
Cuộc cách mạng KH-CN hiện đại và toàn cầu hóa kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, nó mở ra khả năng thuận lợi để khắc phục những hạn chế của nước kém phát triển như thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, khả năng và kinh nghiệm quản lý yếu kém… nhờ đó ta có thể thực hiện “con đường rút ngắn”.
Thời đại ngày nay, quá độ lên CNXH là xu hướng khách quan của loài người. Chúng ta đã, đang và sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ ngày càng mạnh mẽ của loài người, của các Quốc gia độc lập đang đấu tranh để lựa chọn con đường tiến bộ của mình.
- Điều kiện bên trong:
Những tiền đề vật chất tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, tiếp thu kinh nghiệm quản lý tiên tiến của các nước phát triển như: nguồn lao động dồi dào, nguồn tài nguyên đa dạng, vị trí địa lý thuận lợi, những cơ sở vật chất kỹ thuật đã được xây dựng.
Quyết tâm của nhân dân xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, cuộc sống ấm no hạnh phúc sẽ trở thành lực lượng vật chất để vượt qua khó khăn, xây dựng thành công CNXH.
Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, một Đảng giàu tinh thần Cách mạng và sáng tạo, có đường lối đúng đắn và gắn bó với nhân dân, có Nhà nước XHCN của dân, do dân, vì dân ngày càng được củng cố vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân, đó là những nhân tố chủ quan vô cùng quan trọng bảo đảm thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
d. Nội dung của thời kỳ quá độ nước ta hiện nay
Xây dựng CNXH bỏ qua chế độ TBCN, tạo ra sự biến đổi về chất của XH trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp khó khăn, phức tạp, cho nên thời kỳ quá độ ở nước ta rất lâu dài với nhiều chặng đường, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội có tính chất quá độ. Trong các lĩnh vực của đời sống XH diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái cũ và cái mới, giữa con đường TBCN và con đường XHCN, đấu tranh quyết liệt chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động.
Trong thời kỳ quá độ, có nhiều hình thức sở hữu TLSX, nhiều thành phần kinh tế, gia cấp, tầng lớp XH khác nhau nhưng cơ cấu, vị trí của các gia cấp trong XH đã thay đổi nhiều cùng với những biến đổi to lớn về kinh tế - XH. Mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp XH là quan hệ hợp tác và đấu tranh trong nội bộ nhân dân, đoàn kết và hợp tác lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lợi ích của GCCN thống nhất với lợi ích toàn dân tộctrong mục tiêu chung độc lập dân tộc gắn liền với CNXH.
Nội dung chủ yếu của thời kỳ quá độ là tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của toàn xã hội.
Trong giai đoạn hiện nay, "Để đi lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế".
Câu 7: Thực chất của tích luỹ TB, quan hệ giữa tích luỹ, tích tụ, tập trung TB.
5.1 Thực chất của tích lũy tư bản
5.1.1. Tính tất yếu khách quan của tích luỹ tư bản 
a. Khái niệm 
Tích luỹ tư bản là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất. 
Tích luỹ tư bản là quá trình tư bản hoá giá trị thặng dư. 
b. Tính tất yếu khách quan của tích luỹ tư bản 
- Đáp ứng nhu cầu của tái sản xuất mở rộng nền kinh tế TBCN. 
- Để có ưu thế trong cạnh tranh. 
- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, đổi mới công nghệ. 
- Bảo đảm sự thống trị của giai cấp tư sản đối với giai cấp công nhân. 
5.1.2. Thực chất của tích luỹ tư bản 
Thực chất của tích luỹ tư bản được thể hiện thông qua quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa 
- Khái niệm: Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại và đổi mới không ngừng. 
- Nội dung của tái sản xuất: 
+ Tái sản xuất ra của cải vật chất. 
+ Tái sản xuất ra sức lao động. 
+ Tái sản xuất ra quan hệ sản xuất. 
- Loại hình tái sản xuất: 
Tái sản xuất được chia thành tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng. 
a. Tái sản xuất giản đơn 
- Tái sản xuất giản đơn là sự lặp lại quá trình sản xuất với quy mô như cũ. 
Tái sản xuất giản đơn TBCN là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư bản như cũ, nhà tư bản tiêu dùng hết giá trị thặng dư. 
Ví dụ: Một nhà tư bản có lượng tư bản ứng trước là 100 triệu USD (80 dùng để mua tư liệu sản xuất, 20 dùng để mua sức lao động); m’ = 100% 
- Quy mô sản xuất năm thứ nhất: 80c + 20v
Kết quả: G = 80c + 20v + 20m = 120 (tiêu dùng hết 20m) 
- Quy mô sản xuất năm thứ 2: 80c + 20v (như năm I)
- Kết luận của Mác: 
+ Nguồn gốc của tư bản khả biến hay tiền lương 
+ Nguồn gốc của toàn bộ tư bản ứng trước 
+ Địa vị phụ thuộc của công nhân làm thuê đối với nhà tư bản
b. Tái sản xuất mở rộng 
Tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn trước. 
Tái sản xuất mở rộng TBCN là quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô tư bản lớn hơn trước, nhà tư bản không tiêu dùng hết giá trị thặng dư mà biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất. 
Ví dụ: Tiếp tục ví dụ trên: 
(1) Quy mô tư bản: 100 → 80c + 20v (m’ = 100%) 
Kết quả sản xuất năm thứ nhất: G = 120 = 80c + 20v + 20m 
Trong 20m, nhà TB tiêu dùng 10m và tích luỹ 10m để mở rộng sản xuất 
(2) Quy mô tư bản: 110 → 88c + 22v 
(theo tỷ lệ như cũ, với 10 tr.đô tư bản phụ thêm, nhà tư bản sẽ chia thành 8c và 2v) 
Kết quả sản xuất năm thứ hai: G = 132 = 88c + 22v + 22m 
Trong 22m, nhà tư bản tiếp tục tiêu dùng 11m và tích luỹ 11m. 
- Kết luận của Mác: 
+ Nguồn gốc duy nhất của tích luỹ tư bản là giá trị thặng dư 
+ Sự chuyển hoá của quy luật sở hữu trong nền sản xuất hàng hoá thành các quy luật chiếm hữu tư bản chủ nghĩa. 
→ Như vậy, thực chất của tích lũy tư bản:
	* Là quá trình tái SX TB với quy mô ngày càng lớn hơn trước và là một nội dung của quá trình đó.
	* Dù cho số TB ứng trước có là tài sản chính đáng cùa nhà TB thì nó cũng sẽ vô cùng nhỏ bé sau quá trình tái SX lâu dài (TB trước nhỏ hơn rất nhiều so với tổng số TB tích lũy được).
	* TB không tự lớn thêm, chỉ có sức lao động của người công nhân tác động vào TLSX và máy móc thiết bị mới tạo ra giá trị thặng dư.
	* Nguồn gốc tích lũy tư bản:
	- Tích lũy TB là quá trình bóc lột công nhân làm thuê, được ngụy trang bằng cách TB hóa giá trị thặng dư.
	- Nguồn gốc duy nhất của tích lũy TB là giá trị thặng dư m.
	- Sự phát triển của CNTB chính là giá trị thặng dư.
5.2. Mối quan hệ giữa tích lũy, tích tụ và tập trung tư bản
	*Tích tụ tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư bản.
	*Tập trung tư bản: là quá trình làm tăng quy mô tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất các tư bản sẵn có lại với nhau.
	*Mối quan hệ giữa tích lũy, tích tụ và tập trung tư bản: Đó là mối quan hệ tạo điều kiện thúc đẩy lẫn nhau:
	- Tích tụ TB làm tăng khả năng cạnh tranh dẫn đến thúc đẩy Tập trung TB, tạo điều kiện để ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, nâng cao m’, tạo điều kiện để Tích tụ TB.
	- Tích tụ và tập trung TB dẫn đến tích tụ tập trung SX, SX qui mô lớn ra đời, quá trình này diễn ra thông qua cạnh tranh, trong đó tín dụng giữ vai trò đòn bẩy để thúc đẩy tập trung SX.
	Tuy nhiên, quá trình tích lũy TB dẫn đến một loạt các hệ quả, thể hiện các quy luật phổ biến của tích lũy TB bao gồm:
	+ Cấu tạo hữu cơ của TB ngày càng tăng. Tích tụ và tập trung TB ngày càng tăng. Tích tụ TB là việc tăng qui mô TB cá biệt bằng cách tích lũy của từng nhà TB riêng lẻ, nó là kết quả tất yếu của tích lũy. Tích tụ TB, một mặt là yêu cầu của việc mở rộng SX, ứng dụng tiến bộ KHKT, mặt khác sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quá trình phát triển SX TBCN là tạo khả năng thực tế cho tích lũy TB.
	+ Sau phát triển của tích tụ TB thúc đẩy sự cạnh tranh, dẫn đến sự xuất hiện hợp nhất một số nhà TB nhỏ thành TB cá biệt lớn. Đó là tập trung TB. Tập trung Tb có thể diễn ra bằng con đường tự nguyện hay cưỡng bức. Trong quá trình tích lũy TB, tích tụ và tập trung TB luôn thúc đẩy lẫn nhau, có vai trò to lớn trong việc chuyển SX nhỏ thành SX lớn TBCN.
	+ Tích lũy TB dẫn đến quá trình bần cùng hóa giai cấp công nhân làm thuê. Cùng với sự gia tăng qui mô SX và cấu tạo hữu cơ của TB, TB khả biến có xu hướng giảm tương đối so với TB bất biến, dẫn tới nguy cơ thừa nâhn khẩu (dưới các hình thức nhân khẩu thừa lưu động, nhân khẩu thừa tiềm tàng và nhân khẩu thừa ngưng trệ). Do đó quá trình tích lũy TB có tính hai mặt, một mặt thể hiện tích lũy giàu sang về phía giai cấp tư sản, mặt khác tích lũy sự bần cùng về phía giai cấp công nhân làm thuê.
5.3. Vai trò của tích tụ và tập trung TB đối với sự hình thành và phát triển CNTB
	- Nhờ có tập trung TB mà có thể tổ chức được một cách rộng lớn lao động hợp tác, biến quá trình SX rời rạc, thủ công… thành quá trình SX phối hợp theo quy mô lớn và được sắp đặt một cách khoa học, xây dựng được những công trình công nghiệp lớn, sử dụng được kỹ thuật và công nghệ hiện đại.
	- Quá trình tích tụ TB và tập trung TB ngày càng tăng dẫn đến quy mô TB cá biệt tăng, tạo nên giá trị thặng dư ngày càng lớn, do đó tạo điều kiện cho nền SX TBCN mở rộng qui mô SX, nâng cao sức cạnh tranh, tạo sự độc quyền trong nền kinh tế, thúc đẩy LLSX phát triển. Đồng thời, nền kinh tế rơi vào tình trạng bất ổn, mâu thuẫn đối kháng giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản ngày càng tăng.
	* Ý nghĩa nghiên cứu:
	+ Tích tụ và tập trung TB là con đường làm cho qui mô vốn tăng lên.
	+ Việc tập trung TB có ý nghĩa to lớn đối với CNTB trong việc tăng nhanh qui mô TB để cải tiến kỹ thuật, ứng dụng thành tựu KHCN mới, tăng năng suất lao động để giành thắng lợi trong cạnh tranh.
	+ Đối với nước ta, cần hình thành những tập đoàn kinh tế có qui mô vốn lớ. Từ đó, nước ta mới có điều kiện tham gia cạnh tranh trong điều kiện hội nhập nền kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và thế giới.
	+ Qui mô vốn lớn còn là điều kiện, là tiền đề nhằm đẩy mạnh CNH-HĐH ở nước ta hiện nay.
Câu 8: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và xu hướng vận động của chủ nghĩa TB hiện nay.
1. Khái niệm:
		- CNTB độc quyền Nhà nước là sự kết hợp hay dung hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của Nhà nước tư sản thành một cơ chế thống nhất làm giàu cho các tổ chức độc quyền và giúp quan hệ SX TBCN thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của LLSX do cuộc cách mạng KH-CN tạo ra.
	- Thực chất đây là quá trình dung hợp giữa hai khối cực mạnh: Tổ chức độc quyền và bộ máy Nhà nước tạo thành một cơ chế thống nhất gắn bó cả lợi ích kinh tế và chính trị.
	- Nó bắt nguồn từ tính XH hóa của LLSX đả phát triển tới mức khiến cho sở hữu tập thể tư nhân kiểu TBCN phải được thích ứng bằng các hình thức hỗn hợp giữa tư nhân và Nhà nước.
	- CNTB độc quyền Nhà nước là một quan hệ kinh tế chính trị xã hội chứ không phải là một chính sách kinh tế.
	Chủ nghĩa TB độc quyền Nhà nước là một nấc thang phát triển của CNTB độc quyền. Khi mới chuyển sang giai đoạn độc quyền, CNTB đã tìm được những khả năng mới để phát triển. Tuy nhiên, ngay sau đó CNTB độc quyền đã gặp phải rất nhiều khó khăn. Điều đó có nghĩa là hình thức độc quyền tư nhân TBCN đã không đáp ứng được những đòi hỏicủa sự phát triển của LLS. Một hình thức mới đã ra đời để thích ứng với thực tế đó là CNTB độc quyền Nhà nước.
2. Nguyên nhân ra đời của CNTB độc quyền Nhà nước:
- Sự phát triển của LLSX làm xuất hiện những cơ cấu kinh tế đồ sộ và những quan hệ kinh tế rộng lớn, phức tạp. Do vậy cần phải có sự điều tiết kinh tế từ một trung tâm, đó là điều tiết của Nhà nước. 
- Việc phát triển kết cấu hạ tầng và các ngành công nghệ hiện đại, đòi hỏi phải có sự đầu tư từ ngân sách quốc gia. 
- Nhiều khó khăn, mâu thuẫn do các tổ chức độc quyền gây ra, không thể thiếu vai trò xử lý của Nhà nước.
3. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh giữa các tổ chức độc quyền với Nhà nước tư bản thành một thiết chế và thế chế thống nhất, nhằm bảo vệ lợi ích cho các tổ chức độc quyền và để cứu nguy cho CNTB.
Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền (chủ nghĩa đế quốc). Nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau: 
- Tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền 
- Tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế 
- Kết hợp sức mạnh của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước trong một cơ chế thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền.
4. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
4.1. Về các đặc trưng kinh tế
4.1.1. Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền 
- Tập trung mạnh làm xuất hiện một số tập đoàn kinh tế lớn, phạm vi hoạt động rộng. 
- Tập trung và phi tập trung (với sự hiện diện rất đông các công ty vừa và nhỏ), tồn tại song hành. 
- Tổ chức độc quyền đa ngành ngày càng phổ biến. 
- Các tổ chức độc quyền quốc gia thường có xu hướng phát triển thành tổ chức độc quyền quốc tế. 
4.1.2. Tư bản tài chính 
- Ngày nay có sự thâm nhập rộng rãi giữa tư bản độc quyền công nghiệp với tư bản độc quyền ngân hàng và nhiều ngành khác nữa. 
- Tư bản tài chính tư nhân (có tính chất dòng tộc) chuyển thành tư bản tài chính tập thể và tư bản tài chính nhà nước. 
- Sự thống trị của tư bản tài chính từ chế độ tham dự chuyển sang chế độ ủy nhiệm. 
4.1.3. Xuất khẩu tư bản 
- Sự song hành giữa xuất khẩu tư bản của tư nhân với của Nhà nước. 
- Giữa các nước tư bản có sự xuất khẩu tư bản lẫn vào nhau, thậm chí một số nước đang phát triển cũng xuất khẩu vào những nước tư bản phát triển. 
4.1.4. Sự phân chia thị trường thế giới 
Sự phân chia giữa các nước tư bản chuyển sang sự phân chia giữa một số tập đoàn tư bản xuyên quốc gia hùng mạnh nhất.
4.1.5. Sự phân chia lãnh thổ 
Từ chiếm đất, chiếm dân chuyển sang xâm lăng kinh tế để thống trị, nô dịch và bóc lột nước khác.
4.2. Về CNTB độc quyền nhà nước
- Quá trình quốc hữu hóa và tư nhân hóa xen kẽ diễn ra. 
- Sự điều tiết kinh tế của Nhà nước có phần linh hoạt, mềm dẻo hơn trước. 
- Xuất hiện xu hướng CNTB độc quyền nhà nước liên quốc gia.
5. Vai trò và xu hướng vận động của CNTB hiện nay 
5.1.Vai trò : 
- Đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội: 
+ Thực hiện được cuộc cách mạng về công cụ lao động và tổ chức nền sản xuất xã hội. 
+ Tạo ra bước phát triển nhảy vọt về năng suất lao động xã hội. 
+ Chuyển nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn hiện đại. 
- Chuẩn bị những tiền đề cho sự ra đời của một xã hội mới (cả tiền đề kinh tế lẫn tiền đề xã hội). 
5.2. Xu hướng vận động : 
- CNTB thay thế chế độ phong kiến là một sự tiến bộ lịch sử. CNTB ngày nay nhờ tận dụng được những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ và có sự thích nghi; sự tự điều chỉnh nên sẽ còn tiếp tục phát triển. 
- Tuy nhiên, CNTB hiện đại vẫn không thể xoá bỏ được những mâu thuẫn và khó khăn vốn có của chính CNTB. Xã hội tư bản ngày nay vẫn là một xã hội bóc lột và bất công, sớm muộn gì cũng phải được thay thế bằng một xã hội mới tiến bộ hơn. 
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